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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /BC - BKHCN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Hà Nội, ngày         tháng       năm 2025 

  

BÁO CÁO 

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp 

luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa 

đổi) 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của 

Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo 

Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

Bảo đảm thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính 

hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của văn bản quy phạm pháp 

luật trong hệ thống pháp luật hiện hành, trong đó, đặc biệt là đảm bảo sự thống 

nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật về công nghệ cao. 

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát văn bản là toàn bộ các văn bản của 

Đảng, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, người có thẩm quyền ở 

Trung ương ban hành và điều ước quốc tế còn hiệu lực đến thời điểm rà soát 

(bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng đến thời 

điểm rà soát chưa có hiệu lực, trừ Hiến pháp). 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo 

- Tổng số 04 văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến dự 

thảo đã được rà soát; các chủ trương, đường lối của Đảng cần thể chế hóa. 

- Đánh giá về sự phù hợp của dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối 

của Đảng có liên quan đến dự thảo cần thể chế hóa thành quy định của pháp 

luật: Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
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- Các điều, khoản của Hiến pháp liên quan đến dự thảo văn bản đã được rà 

soát và đánh giá tính hợp hiến của dự thảo văn bản: không có điều, khoản của 

Hiến pháp liên quan đến dự thảo Luật. 

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo 

là 07 văn bản, gồm 06 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội. Những quy định của 

dự thảo có quy định khác so với quy định hiện hành trong các văn bản quy phạm 

pháp luật được rà soát; đánh giá về tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống 

pháp luật của dự thảo văn bản; đề xuất hướng xử lý trong trường hợp dự thảo 

văn bản chưa bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất đề xuất phương án 

xử lý được rà soát, đánh giá và đề xuất chi tiết tại mục 2 của Phụ lục. 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo 

- Tổng số điều ước quốc tế liên quan đến dự thảo văn bản được rà soát là ... 

- Đánh giá chung về tính tương thích của dự thảo với điều ước quốc tế có 

liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (đặc biệt 

là các quy định của điều ước cần phải nội luật hóa để thực hiện): bảo đảm tính 

tương thích. 

- Đề xuất hướng xử lý trong trường hợp dự thảo văn bản chưa bảo đảm tính 

tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên: không có nội dung đề xuất. 

 
Nơi nhận: 

-Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, CN. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Duy 
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Phụ lục 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

CHỦ TRƯƠNG, 

ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ hoặc 

một phần/phù hợp với 

chủ trương, đường lối 

của Đảng) 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

Dự thảo Luật 

Thể chế, nhân lực, hạ 

tầng, dữ liệu và công nghệ 

chiến lược là những nội 

dung trọng tâm, cốt lõi, 

trong đó thể chế là điều 

kiện tiên quyết, cần hoàn 

thiện và đi trước một 

bước. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Dự thảo Luật 

Phát triển nhanh và bền 

vững, từng bước tự chủ về 

công nghệ, nhất là công 

nghệ chiến lược; ưu tiên 

nguồn lực quốc gia đầu tư 

cho phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Dự thảo Luật 

Đóng góp của năng suất 

nhân tố tổng hợp (TFP) 

vào tăng trưởng kinh tế ở 

mức trên 55%; tỉ trọng 

xuất khẩu sản phẩm công 

nghệ cao trên tổng giá trị 

hàng hoá xuất khẩu đạt tối 

thiểu 50%. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

 Dự thảo Luật 

Hạ tầng công nghệ số tiên 

tiến, hiện đại, dung lượng 

siêu lớn, băng thông siêu 

rộng ngang tầm các nước 

tiên tiến; từng bước làm 

chủ một số công nghệ 

chiến lược, công nghệ số 

như: Trí tuệ nhân tạo, 

Internet vạn vật (IoT), dữ 

liệu lớn, điện toán đám 

mây, chuỗi khối, bán dẫn, 

công nghệ lượng tử, nano, 

thông tin di động 5G, 6G, 

thông tin vệ tinh và một số 

công nghệ mới nổi. Phủ 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 
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sóng 5G toàn quốc 

Dự thảo Luật 

Phát triển hệ thống các 

trung tâm nghiên cứu, thử 

nghiệm, các phòng thí 

nghiệm trọng điểm quốc 

gia, tập trung cho công 

nghệ chiến lược. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Điều 7 dự thảo Luật 

Tập trung đẩy mạnh hợp 

tác nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ với 

các quốc gia có trình độ 

khoa học và công nghệ, 

chuyển đổi số phát triển, 

nhất là các lĩnh vực trí tuệ 

nhân tạo, công nghệ sinh 

học, công nghệ lượng tử, 

bán dẫn, năng lượng 

nguyên tử và các công 

nghệ chiến lược khác 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/5/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi 

hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới 

Dự thảo Luật 

Tập trung xây dựng pháp 

luật về khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số, tạo hành 

lang pháp lý cho những 

vấn đề mới, phi truyền 

thống (trí tuệ nhân tạo, 

chuyển đổi số, chuyển đổi 

xanh, khai thác nguồn lực 

dữ liệu, tài sản mã hóa...) 

để hình thành các động 

lực tăng trưởng mới, thúc 

đẩy phát triển lực lượng 

sản xuất mới, các ngành 

công nghiệp mới. Xây 

dựng cơ chế, chính sách 

đột phá, vượt trội, cạnh 

tranh cho trung tâm tài 

chính quốc tế, khu thương 

mại tự do, khu kinh tế 

trọng điểm... 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Dự thảo Luật 

Áp dụng các cơ chế, chính 

sách đặc biệt tạo đột phá 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia đối 

với hoạt động chuyển đổi 

số, ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo, dữ liệu lớn trong công 

tác xây dựng và thi hành 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 
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pháp luật. 

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2015 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân 

Điều 4, Điều 13  

Kịp thời xây dựng, hoàn 

thiện pháp luật và cơ chế, 

chính sách đột phá để 

khuyến khích kinh tế tư 

nhân phát triển trong 

những lĩnh vực ưu tiên, 

đầu tư nghiên cứu phát 

triển, ứng dụng khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, tham 

gia vào các nhiệm vụ quan 

trọng, chiến lược của quốc 

gia và vươn tầm khu vực, 

thế giới; thúc đẩy tinh thần 

khởi nghiệp sáng tạo, 

chuyển đổi số và làm giàu 

hợp pháp, chính đáng. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Điều 20 

Khẩn trương xây dựng, 

triển khai Chương trình 

phát triển 1.000 doanh 

nghiệp tiêu biểu, tiên 

phong trong khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số và 

chuyển đổi xanh, công 

nghiệp công nghệ cao, 

công nghiệp hỗ trợ. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Khoản 4 Điều 8 

Có cơ chế thử nghiệm đối 

với những ngành, lĩnh vực 

mới trên cơ sở hậu kiểm, 

phù hợp với thông lệ quốc 

tế 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Điều 24, Điều 25, Điều 

26, Điều 27 

Hoàn thiện mô hình và cơ 

chế, chính sách để tạo sự 

phát triển đột phá đối với 

các khu công nghệ cao. 

Trên cơ sở các khu công 

nghệ cao Hoà Lạc (Hà 

Nội), Đà Nẵng và Thành 

phố Hồ Chí Minh, phát 

triển các khu đô thị sáng 

tạo đạt đẳng cấp quốc tế. 

Đã thể chế đầy đủ, phù 

hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 
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THẢO VĂN BẢN LUẬT HIỆN HÀNH CÓ 

LIÊN QUAN 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của dự thảo văn bản) 

 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15   

 Điều 4 dự thảo Luật 

 Khoản 3 Điều 30 

Nhà nước ưu tiên hỗ trợ 

phát triển công nghệ trong 

các lĩnh vực công nghệ cao, 

công nghệ chiến lược, công 

nghệ tạo ra sản phẩm lưỡng 

dụng, công nghệ có khả 

năng tạo đột phá về năng 

suất, chất lượng, hiệu quả 

kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh. 

 Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

  

 Điều 24-27 dự thảo 

Luật 

 Điểm a khoản 1 Điều 36 

a) Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ 

chuyên biệt trong khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao 

để thu hút doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng cơ sở thí 

nghiệm, nghiên cứu dùng 

chung; 

 Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

  

Khoản 5 Điều 25 dự 

thảo Luật 

Khoản 3 Điều 47 

3. Tổ chức quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 

này được ưu tiên thuê đất, 

cơ sở hạ tầng tại khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu 

kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, khu công 

nghệ số tập trung; ưu tiên 

sử dụng trang thiết bị 

nghiên cứu, phát triển tại 

phòng thí nghiệm dùng 

chung, cơ sở ươm tạo, 

trung tâm đổi mới sáng tạo; 

được hỗ trợ thông tin, 

truyền thông, xúc tiến 

thương mại; được hưởng 

ưu đãi, hỗ trợ theo quy định 

của pháp luật; có trách 

nhiệm cung cấp thông tin 

về tình hình hoạt động và 

kết quả thụ hưởng chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ phục vụ 

quản lý nhà nước. 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Khoản 3 Điều 10 dự 

thảo Luật 

Điểm a khoản 2 Điều 54 

a) Nhà nước ưu tiên giao 

trực tiếp thực hiện nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, đặc biệt 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 
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là nhiệm vụ phục vụ phát 

triển công nghệ cao, công 

nghệ chiến lược cho tổ 

chức, doanh nghiệp thu hút 

được nhân tài tham gia thực 

hiện; 

Khoản 2 Điều 22 

Khoản 2 Điều 57 

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, 

doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo được ưu tiên thuê 

đất, cơ sở hạ tầng tại khu 

công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế, khu công nghệ 

cao, khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, khu 

công nghệ số tập trung; ưu 

tiên sử dụng trang thiết bị 

nghiên cứu, phát triển tại 

các phòng thí nghiệm dùng 

chung, cơ sở ươm tạo, 

trung tâm đổi mới sáng tạo; 

được hỗ trợ thông tin, 

truyền thông, xúc tiến 

thương mại. 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Điều 4 

Khoản 3 Điều 59 

5. Nhà nước khuyến khích 

phát triển các cụm, khu 

nghiên cứu và phát triển, 

đổi mới sáng tạo tập trung, 

bao gồm cả khu công nghệ 

cao, công viên khoa học, 

cụm đổi mới sáng tạo. 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Điều 11 

Điểm a khoản 2 Điều 67 

2. Nhà nước xem xét tài trợ 

chi phí thử nghiệm, kiểm 

định, đánh giá chất lượng 

sản phẩm tham gia trong 

mua sắm sử dụng ngân 

sách nhà nước trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Sản phẩm của doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo, tổ chức khoa học và 

công nghệ, doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, 

doanh nghiệp công nghệ 

cao, doanh nghiệp sản xuất 

sản phẩm công nghệ chiến 

lược; 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

(đối với khoản 2 Điều 5 và 

khoản 1 Điều 8 dự thảo 

Nghị định) 

Bỏ nội dung quy định 

tại khoản 10 Điều 6 dự 

thảo Nghị định 

Điều 5 Khoản 1 Điều 71 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

  Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 
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nhất của dự thảo văn bản 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 

Khoản 4 Điều 19 

Khoản 3 Điều 13 

Địa bàn ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp do 

Chính phủ quy định, bao 

gồm: 

c) Khu kinh tế, khu công 

nghệ cao, khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, 

khu công nghệ số tập trung. 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Khoản 2 Điều 21 

Điểm e khoản 2 Điều 12 

Ngành, nghề ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Khoản 2 Điều 22 

Điểm a khoản 2 Điều 12 

Ngành, nghề ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 

Điều 19, Điều 25 Điều 204 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2025/QH15 

Điều 19, Điều 25 Khoản 2 Điều 16 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân 

Điều 19, Điều 25 

Điều 7 Hỗ trợ tiếp cận đất 

đai, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15 

Điều 23 Khoản 3 Điều 16 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 

Điều 13 Khoản 5 Điều 3 

Đảm bảo tính hợp hiến, 

tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo văn bản 

 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ 
QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU 

ƯỚC QUỐC TẾ CÓ 

ĐÁNH GIÁ 

(chính sách/dự thảo văn 
ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 



9 

 
THẢO VĂN BẢN LIÊN QUAN bản tương thích với điều 

ước quốc tế) 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 
 

 
 Bảo đảm tính tương thích  

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

  

 
 Bảo đảm tính tương thích 

  

 
 Bảo đảm tính tương thích 

  

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 
 Bảo đảm tính tương thích 

 

 


